Họ và tên:.........................     

  CÂU LẠC BỘ TOÁN – TIẾNG VIỆT (TUẦN 8)

I. Toán:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

26 + 43      43 + 26       29 + 18      7 + 36        26 + 14       93 + 7      72 + 28      42 + 58

Bài 2: Quang cân nặng 36kg. Minh cân nặng hơn Quang 8kg. Hỏi Minh cân nặng bao nhiêu li- lô- gam?

Bài 3: Một cửa hàng có 85 chiếc xe đạp, đã bán được 25 chiếc xe đạp. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu chiếc xe đạp?

Bài 4: Tính:

16 + 5 – 10 =                       24 – 13 + 4 =                      45kg + 27kg – 20kg =      

 7  + 6 + 18 =                      35 + 19 – 32 =                     89dm – 36dm + 47dm =

Bài 5: Số ?

        +          =                         6       < 62                      7        > 78

        -          =                          34    >       5                      6  <  25  <    2  

Bài 6: Trong hình vẽ bên :

- Có … tam giác.

- Có … tứ giác.

II. Tiếng Việt:

Bài 1: Em hãy đặt dấu phẩy vào những chỗ thích hợp trong các câu dưới đây:

a) Bạn Lan lớp em chăm ngoan học giỏi.

b) Mẹ em rất phúc hậu dịu dàng.

c) Chúng em luôn kính trong biết ơn thầy giáo cô giáo.

d) Em nấu cơm rửa bát giúp mẹ.

Bài 2: Đặt câu: 

a) Tìm từ chỉ hoạt động của loài vật và đặt câu với từ ấy.

b) Tìm một từ chỉ trạng thái của loài vật và đặt câu với từ đó.

Bài 3: Đặt 3 câu theo mẫu “ Ai là gì?”.

Bài 4: Viết một đoạn văn ngắn (4 -5 câu) kể về mẹ của em. 

CÂU LẠC BỘ TOÁN – TIẾNG VIỆT (TUẦN 8)
I. Toán:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

26 + 43      43 + 26       29 + 18      7 + 36        26 + 14       93 + 7      72 + 28      42 + 58

Bài 2: Tính:

16 + 5 – 10 =                       24 – 13 + 4 =                      45kg + 27kg – 20kg =      

 7  + 6 + 18 =                      35 + 19 – 32 =                     89dm – 36dm + 47dm =

Bài 3: Số ?

        +          =                         6       < 62                      7        > 78

        -          =                          34    >       5                      6  <  25  <    2  

Bài 4: Bao gạo thứ nhất cân nặng 35kg, bao gạo này nhẹ hơn bao gạo thứ hai 8kg. Hỏi bao gạo thứ hai cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 5: Bạn Bảo có 26 viên bi, bạn Bảo có ít hơn bạn Phúc 8 viên bi, bạn Ngân có nhiều hơn bạn Phúc 5 viên bi. Hỏi bạn Ngân có bao nhiêu viên bi? 

Bài 6: Trong hình vẽ bên :

- Có … tam giác.

- Có … tứ giác.

II. Tiếng Việt:

Bài 1: Em hãy đặt dấu phẩy vào những chỗ thích hợp trong các câu dưới đây:

a) Bạn Lan lớp em chăm ngoan học giỏi.

b) Mẹ em rất phúc hậu dịu dàng.

c) Chúng em luôn kính trong biết ơn thầy giáo cô giáo.

d) Em nấu cơm rửa bát giúp mẹ.

Bài 2: Đặt câu: 

a) Tìm từ chỉ hoạt động của loài vật và đặt câu với từ ấy.

b) Tìm một từ chỉ trạng thái của loài vật và đặt câu với từ đó.

Bài 3: Đặt 3 câu theo mẫu “ Ai là gì?”.

Bài 4: Viết một đoạn văn ngắn (4 -5 câu) kể về mẹ của em. 

Bài 5: Viết một đoạn văn ngắn (4-5 câu) nói về người bạn thân của em.

